
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày       tháng 01 năm 2021               

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn cho phụ huynh trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói và giao tiếp  

 

 

Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường năng 

lực mạng lưới dịch vụ trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế lập Kế hoạch Tập huấn cho phụ huynh trẻ có rối loạn ngôn 

ngữ, lời nói và giao tiếp tại huyện Hớn Quản như sau: 

1. Mục tiêu: 

 Kiểm tra, giám sát việc tập tập luyện tại nhà cho trẻ sau khi tham gia 

tập huấn dành cho phụ huynh. 

 Đánh giá, lượng giá lại tình trạng của trẻ từ đó đưa ra những điều 

chỉnh cần thiết để phụ huynh có thể tập cho trẻ tại nhà tốt hơn. 

 Hướng dẫn phụ huynh các kỹ năng mới khi trẻ tiến bộ. 

 Ghi chép vào hồ sơ theo dõi từng trẻ. 

2. Đối tượng: 

Phụ huynh và trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói và giao tiếp có nhu cầu Hỗ trợ 

kỹ thuật trên địa bàn xã An Khương và Thanh An huyện Hớn Quản. 

3. Thời gian: từ ngày 09-10/01/2021. 

4. Thành phần:  

- Chuyên gia:  

 Bà Nguyễn Thị Thắm - chuyên viên NNTL - Bệnh viện Nhi đồng 1 – 

TP HCM. 
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 Bà Cao Phương Anh - chuyên viên NNTL - Bệnh viện Nhi đồng 1 – 

TP HCM 

- Cán bộ VietHealth: Bà Nguyễn Hữu Tâm Phúc – Cán bộ dự án tỉnh Bình 

Phước 

- Phụ huynh và trẻ: 40 cặp phụ huynh và trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói và 

giao tiếp có nhu cầu tập huấn trên địa bàn xã An Khương và Thanh An huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước. 

5. Địa điểm: Trạm Y tế xã An Khương và Thanh An huyện Hớn Quản. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

Thời gian Nội dung 
Phương pháp  

dạy học 
Địa điểm 

Người  

thực hiện 

Thứ Bảy ngày 9/1/2021   

7h00-7h45 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Cao Thị Thanh Lam 

và Chu Gia Huy 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Trạm Y Tế xã 

Thanh An 

 

Giảng viên, 

  

7h50 - 8h35 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Đặng Nguyễn Đăng 

Khoa và Điểu Lượm 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

  

8h40 - 9h25 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Điểu Quỳnh Anh và 

Điểu Thuận An 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

 

9h25-9h40 Giải lao  

9h40-10h25 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Đỗ Mạnh Cường và 

Lê Quang Khải 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

  

10h30-11h15 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Lê Việt Hùng và 

Nguyễn Khải Hoàn 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

 

11h15-13h30 Nghỉ trưa 

13h30-14h15 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Nguyễn Minh Hiếu 

và Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Tiên 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Trạm Y Tế xã 

Thanh An 

Giảng viên, 

  

14h20-15h05 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Nguyễn Trọng Phát 

và Nguyễn Trung 

Nghĩa 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

  

14h20-15h05 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Nguyễn Văn Khánh 

Nam và Trần Trọng 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 
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Thời gian Nội dung 
Phương pháp  

dạy học 
Địa điểm 

Người  

thực hiện 

Kim 

15h05-15h20 Giải lao 

15h20-16h05 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Vũ Nhật Nam 

Khánh và Điểu Anh 

Quân 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 
Trạm Y Tế xã 

Thanh An 

Giảng viên, 

  

16h10-16h55 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Lê Đắc Phan Vinh 

và Điểu Ak Hà Chăm 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

 

Chủ nhật ngày 10/1/2021   

7h00-7h45 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Điểu Gia Cường và 

Điểu Hiếu 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Trạm Y Tế xã 

An Khương 

Giảng viên, 

  

7h50 - 8h35 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Điểu Hoàng Vũ và 

Điểu K Vân 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

 

8h40 - 9h25 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Điểu Minh Thiện và 

Điểu Quý 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

  

9h25-9h40 Giải lao 

9h40-10h25 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Điểu Thị Nê Vi An 

và Nguyễn ĐÌnh Phú 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 
Trạm Y Tế xã 

An Khương 

Giảng viên, 

  

10h30-11h15 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Nguyễn Gia Huy và 

Nguyễn Khắc Thành 

Đạt 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

  

11h15-13h30 Nghỉ trưa 

13h30-14h15 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Nguyễn Như Quỳnh 

và Thị Bích Ngọc 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Trạm Y Tế xã 

An Khương 

Giảng viên, 

  

14h20-15h05 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Thị Kim Ngân và 

Thị Ngân 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

  

14h20-15h05 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Võ Đoàn Kim 

Quyên và Điểu Minh 

Huy 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

Giảng viên, 

  

15h05-15h20 Giải lao 

15h20-16h05 Hẹn đánh giá và tư vấn 

ca Nguyễn Điểu Chí 

Tài và Vũ Trung Tính 

Đánh giá trẻ + 

Tư vấn cho phụ 

huynh 
Trạm Y Tế xã 

An Khương 

Giảng viên, 

  

16h10-16h55 Hẹn đánh giá và tư vấn Đánh giá trẻ + Giảng viên, 
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Thời gian Nội dung 
Phương pháp  

dạy học 
Địa điểm 

Người  

thực hiện 

ca Hà Ngọc Phát và 

Điểu Thành Nhân 

Tư vấn cho phụ 

huynh 

  

 

Danh sách phụ huynh và trẻ tham gia 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Xã 
Họ tên phụ 

huynh 
SĐT 

1 
Điểu Ak Hà 

Chăm 
Tổ 1 Ấp 3 An Khương Điểu Bình 0397 341 394 

2 
Điểu Gia 

Cường 
Tổ  4 Ấp 5 An Khương Điểu Bía   

3 Điểu Hiếu Tổ 4 Ấp 5 An Khương Thị Le   

4 Điểu Hoàng Vũ Tổ 4 Ấp 3 An Khương Điểu Khánh 0934 975 960 

5 Điểu K Vân Tổ 2 Ấp 2 An Khương Điểu Chánh 0967 297 601 

6 
Điểu Minh 

Thiện 
Tổ 8 Ấp 3 An Khương Thị Lệ 0329 001 571 

7 Điểu Quý Tổ 2 Ấp 6 An Khương Thị Rưm   

8 
Điểu Thị Nê Vi 

An 
Tổ 5 Ấp 5 An Khương Điểu Cư 0964 077 001 

9 
Nguyễn Đình 

Phú 
Ấp 1 An Khương 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
0947 346 132 

10 
Nguyễn Gia 

Huy 
Tổ 2 Ấp 8 An Khương Lê Thị Thu 0363 938 559 

11 
Nguyễn Khắc 

Thành Đạt 
Tổ 2 Ấp 5 An Khương 

Thông Hoài 

Thương 
0792 888 909 

12 
Nguyễn Như 

Quỳnh 
Tổ 2 Ấp 5 An Khương 

Điểu Huỳnh 

Xuân 
0376 186 698 

13 
Phạm Như 

Quỳnh 
Tổ  4 Ấp 5 An Khương 

Phạm Anh 

Phú 
0962 086 273 

14 Thị Bích Ngọc Tổ 6 Ấp 3 An Khương 
Nguyễn Thị 

Trúc Phương 
0934 975 960 

15 Thị Kim Ngân Tổ 2 Ấp 3 An Khương Thị Bé 0344 475 786 

16 Thị Ngân Tổ 7 Ấp 3 An Khương Thị Hạnh 0345 769 353 

17 
Võ Đoàn Kim 

Quyên 
Tổ 8 Ấp 3 An Khương 

Võ Thị Thu 

Châm 
0344 655 722 

18 
Cao Thị Thanh 

Lam 

Ấp Thuận 

An 
Thanh An Cao Khắc Hà 0945 015 553 

19 Chu Gia Huy Ấp An Hòa Thanh An 
Chu Văn 

Phương 
0947 635 288 
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20 
Đặng Nguyễn 

Đăng Khoa 
Ấp Xa Cô Thanh An 

Đặng Tiến 

Chinh 
0968 436 281 

21 Điểu Lượm Ấp Xa Cô Thanh An Thị Sấu 0865 658 415 

22 
Điểu Quỳnh 

Anh 
Ấp Xa Cô Thanh An Điểu Manh 0358 411 103 

23 Điểu Thuận An Ấp Tư Ly Thanh An Điểu Cu 0395 795 845 

24 
Đỗ Mạnh 

Cường 

Tổ 2, Ấp 

An Sơn 
Thanh An Đổ Văn Khải 0977 303 042 

25 Lê Quang Khải Ấp An Quý Thanh An 
Lê Quang 

Thành 
0978 123 987 

26 Lê Việt Hùng Ấp An Quý Thanh An 
Lê Đức 

Hoan 
0962 264 551 

27 
Nguyễn Khải 

Hoàn 
Ấp Xa Cô Thanh An 

Nguyễn Văn 

Thập  
0397 088 154 

28 
Nguyễn Minh 

Hiếu 

Ấp Trà 

Thanh 
Thanh An 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 
0332 299 606 

29 
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Tiên 

Ấp Thanh 

Sơn 
Thanh An 

Nguyễn Văn 

An 
0388 310 930 

30 
Nguyễn Trọng 

Phát 
Ấp An Quý Thanh An 

Phạm Thị 

Hiệp 
0389 080 029 

31 
Nguyễn Trung 

Nghĩa 
Ấp An Hòa Thanh An 

Nguyễn Bé 

Tím 
0845 101 079 

32 
Nguyễn Văn 

Khánh Nam 
Ấp An Hòa Thanh An 

Nguyễn Văn 

Toản 
0355 012 456 

33 
Trần Trọng 

Kim 
Ấp An Sơn Thanh An 

Trần Trọng 

Lý 
0916 999 308 

34 
Vũ Nhật Nam 

Khánh 

Ấp Trung 

Sơn 
Thanh An Vũ Văn Lộc 0946 805 799 

35 Điểu Anh Quân Ấp Bù Dinh Thanh An Thị Nhơi 0344 816 942 

36 Điểu Minh Huy ấp 2 An Khương Thị Lan 0345 504 329 

37 
Nguyễn Điểu 

Chí Tài 
Tổ 1, ấp 5 An Khương 

Nguyễn 

Đình Thiện 
0385 185 106 

38 Vũ Trung Tính Tổ 1, ấp 5 An Khương 
Vũ Nhật 

Hưng 
0939 820 856 

39 Hà Ngọc Phát Ấp 1, tổ 3 An Khương 
Trần Thị 

Kim Hương 
0394 771 480 

40 
Lê Đắc Phan 

Vinh 
  Thanh An 

Phan Thị 

Thanh 

Hương 

0977 662 651 
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7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản: 

* Cử cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này.  

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ bà Nguyễn Hữu Tâm Phúc – Cán bộ dự 

án, Văn phòng VietHealth Bình Phước, ĐT: 02713886622; DĐ: 0384974241, 

Email: nguyentamphuc@viethealth.org.vn  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND,TTYT huyện Hớn Quản; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV(N06.01) 

           

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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